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MÔN THI : KOR 320 (A-E-G) Học kì: I

Thời gian : 13h30 - 13/10/2026   -   Phòng thi 108  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206741891 Nguyễn Thị Thu Dịu KOR 320 A K30NHB

2 30206754895 Lê Thị Thùy Dung KOR 320 A K30NHB

3 30206750565 Vũ Thị Ngọc Hà KOR 320 A K30NHB

4 30206741907 Nguyễn Thu Hiền KOR 320 A K30NHB

5 30206759209 Nguyễn Ái Khanh KOR 320 A K30NHB

6 30204622871 Nguyễn Thị Kiều KOR 320 A K30NHB

7 30206722543 Trương Thị Cẩm Ly KOR 320 A K30NHB

8 30206754929 Lê Thị Ly KOR 320 A K30NHB

9 30206754930 Trương Thị Cẩm Mai KOR 320 A K30NHB

10 30206728054 Nguyễn Thị Ngọc Na KOR 320 A K30NHB

11 30206732991 Ngô Trần Phương Nhi KOR 320 A K30NHB

12 30206754956 Lê Thị Yến Nhi KOR 320 A K30NHB

13 30216724001 Trần Quốc Thắng KOR 320 A K30NHB

14 30206747621 Lê Thị Hoài Thơm KOR 320 A K30NHB

15 30205136170 Nguyễn Thùy Trang KOR 320 A K30NHB

16 30206755007 Trần Thị Ánh Tuyết KOR 320 A K30NHB

17 30206753509 Nguyễn Thị Như Ý KOR 320 A K30NHB
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MÔN THI : KOR 320 (A-E-G) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Nhập Môn Biên - Phiên Dịch Tiếng Hàn * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 13/10/2026   -   Phòng thi 112/1  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206520619 Hoàng Tường Anh KOR 320 E K30NHB

2 30206729607 Trần Hoàng Anh KOR 320 E K30NHB

3 30206732959 Nguyễn Song Hoài Anh KOR 320 E K30NHB

4 30206754886 Võ Thị Trâm Anh KOR 320 E K30NHB

5 30208130215 Hoàng Trần Phương Anh KOR 320 E K30NHB

6 30206763015 Vương Thị Chi KOR 320 E K30NHB

7 30206550555 Võ Thị Thanh Diệu KOR 320 E K30NHB

8 30206521701 Đoàn Lê Thuỳ Dung KOR 320 E K30NHB

9 30201164799 Tào Thị Mỹ Duyên KOR 320 E K30NHB

10 30206725182 Văn Nguyễn Gia Hân KOR 320 E K30NHB

11 30206754909 Đoàn Diệu Hân KOR 320 E K30NHB

12 30206754907 Nguyễn Thị Hạnh KOR 320 E K30NHB

13 30204334404 Hồ Thị Huyền KOR 320 E K30NHB

14 29206723214 Hoàng Mai Khanh KOR 320 E K30NHB

15 29206721895 Trần Thị Khánh Linh KOR 320 E K29NHB

16 30206144362 Bùi Thị Phương Linh KOR 320 E K30NHB

17 30208158043 Ngô Thị Thanh Lộc KOR 320 E K30NHB

18 30206553080 Đặng Ngọc Trúc Ly KOR 320 E K30NHB

19 30206741646 Trần Khánh Ly KOR 320 E K30NHB

20 30206754935 Nguyễn Thị Thu Na KOR 320 E K30NHB

21 30206238138 Võ Thị Kim Ngân KOR 320 E K30NHB
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MÔN THI : KOR 320 (A-E-G) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Nhập Môn Biên - Phiên Dịch Tiếng Hàn * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 13/10/2026   -   Phòng thi 112/2  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206750767 Lê Bảo Ngân KOR 320 E K30NHB

2 30206753926 Thi Thị Bảo Ngân KOR 320 E K30NHB

3 30206754954 Đặng Thị Yến Nhi KOR 320 E K30NHB

4 30206754965 Trần Thị Quỳnh Như KOR 320 E K30NHB

5 30206726573 Trần Như Phúc KOR 320 E K30NHB

6 30206726403 Nguyễn Thị Thanh Phương KOR 320 E K30NHB

7 30206759257 Trần Thị Thanh Phương KOR 320 E K30NHB

8 30206763200 Dương Đông Phương KOR 320 E K30NHB

9 30206745657 Hà Nguyễn Phương Sương KOR 320 E K30NHB

10 30206748870 Nguyễn Lê Thị Thu Sương KOR 320 E K30NHB

11 30206725985 Hồ Trần Anh Thư KOR 320 E K30NHB

12 30206728317 Đặng Trúc Thư KOR 320 E K30NHB

13 30206750753 Phùng Thị Mai Thư KOR 320 E K30NHB

14 30206754990 Nguyễn Huỳnh Minh Thư KOR 320 E K30NHB

15 30206754991 Trương Thị Minh Thư KOR 320 E K30NHB

16 30206759277 Nguyễn Thị Minh Thư KOR 320 E K30NHB

17 30206740581 Nguyễn Thị Thanh Trà KOR 320 E K30NHB

18 30208148860 Mai Lê Nhật Tuyên KOR 320 E K30NHB

19 30206750007 Trần Thị Kim Xuyến KOR 320 E K30NHB

20 30206732967 Nguyễn Thị Hồng Diệu KOR 320 G K30NHB

21 30206744213 Cao Thị Mỹ Hậu KOR 320 G K30NHB
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MÔN THI : KOR 320 (A-E-G) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Nhập Môn Biên - Phiên Dịch Tiếng Hàn * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 13/10/2026   -   Phòng thi 201  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206754908 Lữ Thị Diệu Hoa KOR 320 G K29NHB

2 30206763946 Phạm Thị Mỹ Hòa KOR 320 G K30NHB

3 30216747517 Trần Đoàn Gia Huân KOR 320 G K30NHB

4 30206751416 Trần Thị Khánh Huyền KOR 320 G K30NHB

5 30206754917 Huỳnh Thị Thanh Kiều KOR 320 G K30NHB

6 30206749212 Trần Thị Mỹ Lệ KOR 320 G K30NHB

7 29206757154 Phùng Thị Thảo Linh KOR 320 G K29NHB

8 30206726170 Nguyễn Phương Linh KOR 320 G K30NHB

9 30206754927 Phạm Thị Thùy Linh KOR 320 G K30NHB

10 29206755129 Trương Thị Xuân Mai KOR 320 G K29NHB NỢ HP

11 30206733008 Lương Hoạ My KOR 320 G K30NHB

12 30206754939 Nguyễn Thị Thúy Nga KOR 320 G K30NHB

13 29206741439 Nguyễn Thị Ái Nhi KOR 320 G K29NHB

14 30205133313 Hoàng Thị Yến Nhi KOR 320 G K30NHB

15 30206520604 Đoàn Thị Nhi KOR 320 G K30NHB

16 30206726643 Lý Thị Hồng Nhi KOR 320 G K30NHB

17 30206727043 Phan Thị Yến Nhi KOR 320 G K30NHB
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MÔN THI : KOR 320 (A-E-G) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Nhập Môn Biên - Phiên Dịch Tiếng Hàn * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 13/10/2026   -   Phòng thi 205  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206749275 Võ Ngọc Nhi KOR 320 G K30NHB

2 30206759249 Trần Linh Nhi KOR 320 G K30NHB

3 30206763528 Phạm Uyên Nhi KOR 320 G K30NHB

4 30206754963 Trần Bảo Như KOR 320 G K30NHB

5 30206754971 Lê Trần Ngọc Quý KOR 320 G K30NHB

6 29206760287 Huỳnh Phan Trúc Quỳnh KOR 320 G K29NHB

7 29208149941 Đinh Thị Thảo Sương KOR 320 G K29NHB

8 30206730220 Phạm Thị Minh Tâm KOR 320 G K30NHB

9 30206721768 Dương Phương Thảo KOR 320 G K30NHB

10 30207141310 Phan Thị Thanh Thảo KOR 320 G K30NHB

11 30206754986 Hồ Thị Minh Thư KOR 320 G K30NHB

12 30206928378 Lê Thị Minh Thư KOR 320 G K30NHB

13 30206528312 Phạm Thị Thuỷ Tiên KOR 320 G K30NHB

14 30206727628 Lê Thị Bảo Trâm KOR 320 G K30NHB

15 30206729990 Phạm Thị Thùy Trâm KOR 320 G K30NHB

16 29206758783 Nguyễn Thị Quỳnh Trang KOR 320 G K29NHB

17 30206755010 Đoàn Thị Phương Uyên KOR 320 G K30NHB

18 30206752186 Cao Thị Vân KOR 320 G K30NHB

19 30206755012 Huỳnh Nhật Vi KOR 320 G K30NHB

20 28206752620 Nguyễn Ngọc Tường Vy KOR 320 G K28NHB

21 30204350188 Trần Thị Yến KOR 320 G K30NHB
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